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CÂU HỎI 

Câu 1: (0,25 điểm) Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Quốc hội    B. Chính phủ 

C.Tòa án nhân dân   D.Viện kiểm sát nhân dân 

Câu 2: (0,25 điểm) Hội đồng nhân dân do ai trực tiếp bầu ra? 

A. Quốc hội    B. Chính phủ 

C. Nhân dân địa phương  D. Tòa án nhân dân tối cao 

Câu 3: (0,25 điểm) Theo Hiến pháp 2013, nếu không có kỳ họp bất thường, mỗi năm 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam triệu tập mấy kỳ họp? 

A. 01     B. 02 

C. 03     D. Không có quy định phải triệu tập mấy kỳ họp 

Câu 4: (0,25 điểm) Cơ quan nào sau đây không phải là Bộ trực thuộc Chính phủ của 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Bộ Tư pháp   B. Bộ Chính trị 

C. Bộ Ngoại giao   D. Bộ Công thương 

Câu 5: (0,25 điểm) Cơ quan nào có quyền thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt 

động tư pháp tại Việt Nam? 

A. Chính phủ    B. Quốc hội 

C.Viện kiểm sát nhân dân  D. Tòa án nhân dân 

Câu 6: (0,25 điểm)  Khẳng định nào là đúng? 

A. Chỉ có quy phạm pháp luật mới được Nhà nước đảm bảo thực hiện 

B. Mọi quy phạm xã hội đều là quy phạm pháp luật 

C. Chỉ có quy phạm pháp luật mới có tính bắt buộc 

D. Quy phạm tập quán được Nhà nước đảm bảo bằng các biện pháp cưỡng chế 

Câu 7: (0,25 điểm) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 do chủ thể 

nào sau đây ban hành? 

A. Quốc hội           B. Chính phủ   

C. Bộ Tư pháp       D. Bộ Quốc phòng 

Câu 8: (0,25 điểm) Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật 

là: 

A. Hành vi trái pháp luật 

B. Thiệt hại vật chất gây ra cho xã hội 

C. Lỗi, có thể là lỗi cố ý hoặc vô ý 

D. Động cơ, mục đích thực hiện vi phạm pháp luật 

Câu 9: (0,25 điểm) Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu như thế nào? 

A. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội 
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B. Pháp luật được áp dụng nhiều lần, cho các đối tượng thuộc đối tượng điều chỉnh của 

pháp luật 

C. Pháp luật được áp dụng đối với mọi chủ thể 

D. Pháp luật được áp dụng trong phạm vi toàn quốc 

Câu 10: (0,25 điểm)  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật nào? 

A. Thông tư     B. Nghị quyết 

C. Nghị định    D. Lệnh 

Câu 11: (0,25 điểm) Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi, chấm dứt dưới tác động của 

yếu tố nào? 

A. Quy phạm pháp luật   B. Năng lực chủ thể 

C. Sự kiện pháp lý    D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 12: (0,25 điểm)  Tính quy phạm phổ biến và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng 

chế nhà nước là các thuộc tính cơ bản của: 

A. Quy phạm pháp luật   B. Quy phạm tập quán 

C. Điều lệ công ty     D. Hương ước, lệ làng 

Câu 13: (0,25 điểm)  Yếu tố nào không phải là dấu hiệu của tội phạm? 

A. Hành vi nguy hiểm cho xã hội  B. Những suy nghĩ tiêu cực của con người  

C. Hành vi trái pháp luật Hình sự  D. Hành vi có lỗi 

Câu 14: (0,25 điểm) Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hình sự là: 

A. Quan hệ xã hội giữa các cơ quan nhà nước với nhau 

B. Quan hệ xã hội giữa Nhà nước và người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm 

tội 

C. Quan hệ xã hội giữa người phạm tội với pháp nhân thương mại phạm tội 

D. Quan hệ xã hội giữa người phạm tội với người bị hại  

Câu 15: (0,25 điểm) Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Hành vi phạm tội theo điều luật trên 

thuộc loại tội phạm gì? 

A. Tội phạm ít nghiêm trọng   B. Tội phạm nghiêm trọng 

C. Tội phạm rất nghiêm trọng   D. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

Câu 16: (0,25 điểm) Chị M cùng với bạn uống rượu, do say quá nên khi về đã nằm lại 

bên đường. P đi qua thấy chị M đang bất tỉnh nên nhân cơ hội đó lấy đi nhiều nữ trang 

bằng vàng của chị M trị giá 10.000.000 đồng. Gần sáng, chị M tỉnh giấc mới biết mình 

bị mất tài sản và đi báo công an. Về vụ án này, tội danh của P là: 

A. P phạm tội cướp tài sản   B. P phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 

C. P phạm tội trộm cắp tài sản  D. P phạm tội cưỡng đoạt tài sản 
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Câu 17: (0,25 điểm) Theo quy định của Bộ luật Hình sự, ai là người có thẩm quyền 

quyết định áp dụng hình phạt đối với người phạm tội? 

A. Cơ quan công an     B. Tòa án  

C. Viện kiểm sát     D. Cơ quan điều tra 

Câu 18: (0,25 điểm)  Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hình phạt nào sau đây không 

phải là hình phạt chính đối với cá nhân phạm tội? 

A. Cảnh cáo      B. Phạt tiền  

C. Tước quyền công dân    D. Tử hình 

Câu 19: (0,25 điểm) Chị C bị kết án tử hình do phạm tội tham ô tài sản. Trong thời gian 

chờ thi hành án, chị C có thai. Việc thi hành án của chị C sẽ giải quyết như thế nào? 

A. Vẫn thi hành án tử hình sau khi sinh con 

B. Không thi hành án tử hình và được chuyển thành tù chung thân 

C. Hoãn thi hành án tử hình đến khi con của chị C đủ 3 tuổi  

D. Miễn trách nhiệm hình sự cho chị C vì đang mang thai 

Câu 20: (0,25 điểm) Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Quyền nhân thân có thể được chuyển giao trong mọi người hợp 

B. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao 

cho người khác, trừ trường hợp luật có liên quan quy định khác 

C. Quyền nhân thân không bao gồm quyền xác định lại giới tính 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 21: (0,25 điểm) Quyền nào sau đây không phải là quyền nhân thân? 

A. Quyền xác định lại giới tính  B. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người 

C. Quyền hưởng dụng   D. Quyền được khai sinh 

Câu 22: (0,25 điểm)  Khi nào quyền sở hữu đối với tài sản bị đánh rơi được xác lập cho 

người nhặt được theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015? 

A. Ngay khi người nhặt được tài sản 

B. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cho cơ quan có thẩm quyền mà không có ai đến 

nhận 

C. Sau 1 năm kể từ  khi thông báo cho cơ quan có thẩm quyền mà không có ai đến nhận 

D. Tài sản bị đánh rơi luôn thuộc về Nhà nước 

Câu 23: (0,25 điểm) Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, di chúc bằng văn bản 

gồm? 

A. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng 

B. Di chúc bằng văn bản có công chứng, có chứng thực 

C. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công 

chứng, có chứng thực 

D. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công 

chứng, có chứng thực, thừa phát lại 
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Câu 24: (0,25 điểm)  Quyền tài sản được định nghĩa trong Bộ luật Dân sự 2015 là gì? 

A. Quyền sở hữu đối với tài sản hữu hình. 

B. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

C. Quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu 

trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác 

D. Quyền thừa kế tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Câu 25: (0,25 điểm)  Nhận định nào sau đây là sai về chủ thể của Luật Dân sự? 

A. Cá nhân và pháp nhân đều có năng lực pháp luật dân sự 

B. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

C. Người chưa thành niên không thể tự mình thực hiện các giao dịch dân sự 

D. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể đặc biệt của Luật Dân sự 

Câu 26: (0,25 điểm)  Ông Nguyễn Văn K qua đời vào năm 2020. Trong thời kỳ hôn 

nhân, ông K và vợ có tích góp tài sản mua 1 căn nhà trị giá 10 tỷ đứng tên ông K; ông 

K còn được được cha mẹ tặng cho riêng 1 ô tô trị giá 01 tỷ. Di sản mà ông K để lại là:   

A. Căn nhà trị giá 10 tỷ và chiếc xe ô tô 01 tỷ. Vì các tài sản nêu trên đều đứng tên 

ông K. 

B. ½ giá trị căn nhà là 5 tỷ và chiếc xe ô tô 01 tỷ. Vì căn nhà là tài sản chung của vợ 

chồng, chiếc xe ô tô là tài sản riêng của ông A. 

C. ½ giá trị căn nhà là 5 tỷ và ½ giá trị chiếc xe ô tô 500 triệu. Vì căn nhà là tài sản 

chung của vợ chồng, chiếc xe ô tô được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân nên được 

xem là tài sản chung của vợ chồng. 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 27: (0,25 điểm)  Ông C và bà D kết hôn vào năm 1986 và có 2 con chung là E (22 

tuổi) và F (14 tuổi). Năm 2023, ông C qua đời do bệnh nặng, ông để lại di chúc cho F 

hưởng toàn bộ tài sản. Cha mẹ của ông C đều đã mất từ lâu. Ngoài ra, ông C có 1 người 

con riêng là G (13 tuổi). Trong thời kỳ hôn nhân, ông C có khối tài sản riêng trị giá 1,2 

tỷ đồng và không có tài sản chung với bà D. Vậy di sản thừa kế của ông C được chia 

như thế nào?  

A. Bà D và G mỗi người được hưởng 200 triệu đồng, F hưởng 800 triệu đồng, E không 

được hưởng thừa kế 

B. F được hưởng toàn bộ 1,2 tỷ đồng theo nội dung di chúc, bà D, E và G không được 

hưởng thừa kế 

C. G và E được hưởng mỗi người 200 triệu đồng, phần còn lại của di sản thuộc về F. 

D. Bà D, E, F và G mỗi người được hưởng 300 triệu đồng. 

Câu 28: (0,25 điểm) Kết hôn trái pháp luật là gì?  
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A. Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một 

bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014. 

B. Là việc nam, nữ đã vi phạm về quyền kết hôn tại gia đình. 

C. Là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn. 

D. Tất cả A, B, C đều đúng 

Câu 29: (0,25 điểm) Trường hợp nào sau đây thuộc đối tượng bị cấm kết hôn theo quy 

định của Luật Hôn nhân và gia đình? 

A. Người đã có vợ đã có chồng  B. Người bị nhiễm HIV- AIDS 

C. Người mất năng lực hành vi dân sự  D. Tất cả các trường hợp trên 

Câu 30: (0,25 điểm) Tài sản nào sau đây được xác định là tài sản riêng của vợ hoặc 

chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014? 

A. Tài sản là quyền sử dụng đất mà vợ được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân 

B. Thu nhập từ việc kinh doanh của chồng trong thời kỳ hôn nhân 

C. Tiền lương hàng tháng của vợ trong thời kỳ hôn nhân 

D. Khoản tiền trúng xổ số của chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Câu 31: (0,25 điểm) Nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Khi vợ chồng ly hôn, con dưới 36 tháng tuổi luôn được giao cho mẹ nuôi dưỡng, bất 

kể điều kiện của mẹ 

B. Khi vợ chồng ly hôn, con từ đủ 7 tuổi trở lên có quyền tự quyết định ở với cha hay 

mẹ 

C. Khi vợ chồng ly hôn, Tòa án sẽ xem xét điều kiện kinh tế của cha và mẹ để quyết 

định ai được quyền nuôi con 

D. Khi vợ chồng ly hôn, nếu không thoả thuận được người trực tiếp nuôi con, Tòa án 

quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con  

Câu 32: (0,25 điểm) Trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động được quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động? 

A. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động 

B. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động theo quy định. 

C. Người lao động đi trễ giờ làm 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 33: (0,25 điểm) Nguyễn Văn A có ký hợp đồng lao động với Công ty may Hoà Hải 

có thời hạn từ tháng 7/2021 đến 7/2023. Ngày 01/7/2022, A thực hiện nghĩa vụ quân sự 

theo quy định của pháp luật. Hợp đồng lao động của A trong trường hợp này được xử 

lý như thế nào? 

A. Hợp đồng lao động của A bị chấm dứt 
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B. Công ty Hoà Hải có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

C. Nguyễn Văn A có quyền tạm hoãn hợp đồng lao động 

D. Cả ba đáp án đều đúng 

Câu 34: (0,25 điểm) Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Người sử dụng lao động có thể cấn trừ vào tiền lương khi người lao động thường 

xuyên đi trễ. 

B. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp cho cha, mẹ, anh, chị, em của người 

lao động. 

C. Người sử dụng lao động có thể bắt buộc người lao động sử dụng tiền lương để mua 

hàng hoá của người sử dụng lao động để tăng doanh thu. 

D. Về nguyên tắc, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho 

người lao động 

Câu 35: (0,25 điểm)  Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, chủ thể tham 

nhũng gồm:  

A. Nhóm chủ chủ thể có chức vụ quyền hạn trong khu vực Nhà nước 

B.  Nhóm chủ thể có chức vụ quyền hạn thuộc khu vực ngoài Nhà nước 

C. Bao gồm nhóm chủ thể trong khu vực Nhà nước và nhóm chủ thể thuộc khu vực 

ngoài Nhà nước 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 36: (0,25 điểm) Những hành vi nào sau đây người sử dụng lao động không được 

làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động? 

A.  Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động  

B. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản 

khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động 

C. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao 

động 

D. Cả A, B, và C đều đúng 

Câu 37: (0,25 điểm)  Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài 

sản tham nhũng như thế nào? 

A. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi theo quy định của pháp luật. 

B. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp theo 

quy định của pháp luật. 

C. Tài sản tham nhũng phải được tịch thu theo quy định của pháp luật. 

D. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp 

hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật 

Câu 38: (0,25 điểm)  Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của tham nhũng:  

A. Tham nhũng phải là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn 

B. Mục đích của tham nhũng là mang lại những lợi ích về mặt tinh thần 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/vuong-mac-phap-luat/nhung-bat-cap-phat-hien-qua-10-nam-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2005/
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C. Động cơ của hành vi tham nhũng là vì vụ lợi. 

D. Chủ thể tham nhũng đã lợi dụng chức vụ được giao để thực hiện hành vi tham nhũng 

Câu 39: (0,25 điểm)  Theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, vụ lợi là gì? 

A. Vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

đó để tham nhũng 

B. Vụ lợi là việc công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất 

hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng 

C. Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt 

được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng 

D. Vụ lợi là lợi dụng cơ hội để đạt được lợi ích 

Câu 40: (0,25 điểm) Hành vi nào không phải là tội phạm tham nhũng? 

A. Tội tham ô tài sản  

B. Tội nhận hối lộ 

C. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

D. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý 

luận Nhà nước và pháp luật, các quy định của pháp luật 

Việt Nam trong các ngành luật cơ bản như Luật dân 

sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân gia đình, luật Lao 

động, Luật Phòng chống tham nhũng, quyền con 

người. 

 

Câu 1; câu 2, câu 3, câu 4, 

câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 

9, câu 10, câu 11, câu 12, câu 

13, câu 14, câu 17, câu 18, 

câu 19, câu 21, câu 22, câu 

23, câu 24, câu 35, câu 37, 

câu 39, câu 40 

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

 

Câu 15, câu 16, câu 20, câu 

25, câu 26, câu 27, câu 28, 

câu 29, câu 31, câu 32, câu 

33, câu 34, câu 36, câu 38,  

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 
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